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ĐHSP : Đại học Sư phạm  



 1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Môi trường sinh thái là một trong những vấn đề liên quan mật thiết 

đến sự sống trên toàn cầu, trong đó có sự tồn vong của bản thân mỗi chúng ta. 

Nhận thức được nguy cơ sinh thái xảy ra ngày càng trầm trọng, nhân loại đã 

có những giải pháp và cách thức khác nhau để góp phần “giải trừ nguy cơ 

sinh thái”. Đề tài này được thực hiện chính là góp thêm tiếng nói nhỏ bé vào 

mối quan tâm chung mang tính nhân loại ấy. 

1.2. Phê bình sinh thái ra đời từ thập niên 90 của thế kỉ XX, là một trong 

những bộ phận quan trọng của trào lưu tư tưởng sinh thái. Bên cạnh triết học 

sinh thái, luân lí học sinh thái, chủ nghĩa nhân văn sinh thái, văn học sinh 

thái... phê bình sinh thái đã ra đời “Không chỉ mang đến sự tươi mới cho lĩnh 

vực nghiên cứu phê bình mà đây còn là khuynh hướng có sứ mệnh đặc thù với 

lịch sử môi trường nhân loại. Thông qua văn học để tra vấn văn hóa, phê 

phán văn hóa, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nguy cơ sinh thái; thay đổi cách 

ứng xử của con người với tự nhiên đồng thời khẳng định vai trò của ngôn ngữ 

trong việc hình thành diễn ngôn về văn minh sinh thái....”[36]. Với sứ mệnh 

đặc thù như vậy, phê bình sinh thái đã lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới. Luận 

văn vận dụng lí luận phê bình sinh thái vào nghiên cứu HĐQÂTT hy vọng sẽ 

đem đến một cách nhìn mới về tác phẩm khá quen thuộc này, tìm ra ý nghĩa 

sinh thái tiềm ẩn trong tập thơ, đồng thời chỉ ra hạn chế của nó trong tương 

quan với chỉnh thể sinh thái. 

1.3. HĐQÂTT là tập thơ viết bằng chữ Nôm của vua Lê Thánh Tông và 

tập thể tác giả Hội Tao Đàn ở thế kỉ XV. Đây là một trong những tập thơ với 

các sáng của những thi sĩ được coi là tinh tú ở triều đại thịnh trị Hồng Đức. 

Trong tập thơ, số bài thơ đề vịnh về thiên nhiên chiếm tới hơn 1/3 tổng số bài. 

Nghiên cứu những bài thơ đề vịnh về tự nhiên này từ góc nhìn phê bình sinh 

thái, luận văn hy vọng sẽ phân tích hệ sinh thái và mối quan hệ con người - tự 
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nhiên trong HĐQÂTT, góp phần hiểu rõ hơn về thẩm mĩ sinh thái, chủ nghĩa 

chỉnh thể sinh thái. 

Từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài Hồng Đức quốc âm thi tập 

dưới góc nhìn phê bình sinh thái để nghiên cứu 

2. Lịch sử vấn đề 

 Nhằm khảo sát và làm rõ lịch sử nghiên cứu về HĐQÂTT, chúng tôi 

dựa vào các nguồn tài liệu chính sau:  

Các chuyên khảo: Văn học Việt Nam (thế kỉ X - nửa đầu thế kỉ XVIII) 

(Đinh Gia Khánh chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1978); Lịch sử Văn học 

Việt nam - tập 1(Đinh Gia Khánh chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1980); Hồng Đức quốc âm thi tập (Phạm Trọng Điềm - Bùi Văn Nguyên 

phiên âm - chú giải - giới thiệu, NXB Văn học, Hà Nội, 1982); Việt Nam văn 

học sử giản ước tân biên - tập 2 - văn học lịch triều Việt văn (Phạm Thế Ngũ 

chủ biên, NXB Đồng Tháp, 1997); Thơ Nôm Đường luật (Lã Nhâm Thìn chủ 

biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998); Tuyển tập Thơ nôm Lê Thánh Tông và 

Hội Tao Đàn (Kiều Văn tuyển chọn, giới thiệu NXB Đồng Nai - 2000); Lược 

khảo lịch sử văn học Việt Nam (Từ khởi thủy đến thế kỷ XX) (Bùi Đức Tịnh, 

NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, năm 2005); Lê Thánh Tông về tác 

gia và tác phẩm (Hà Minh Đức chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007); Trên 

hành trình văn học trung đại Việt Nam (Nguyễn Phạm Hùng chủ biên, NXB 

Đại học quốc gia Hà Nội, 2008); Giáo trình văn học trung đại Việt Nam (Lã 

Nhâm Thìn chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2015). 

Các đề tài, luận văn, luận án: Hồng Đức quốc âm thi tập trong tiến 

trình thơ Nôm Đường luật thời trung đại Việt Nam (Luận án Tiến sĩ, Trần 

Văn Dũng, Hà Nội, 2006); Nghiên cứu thơ Nôm Lê Thánh Tông trong Hồng 

Đức quốc âm thi tập (Luận án Tiến sĩ, Trần Thị Giáng Hoa, Hà Nội, 2013); 

Tìm hiểu giá trị của phần phong cảnh môn trong Hồng Đức quốc âm thi tập 

(Luận văn tốt nghiệp đại học, Phạm Mai Hương); Phương diện nội dung 

trong tập thơ Hồng Đức quốc âm thi tập (Luận văn tốt nghiệp đại học, 

Nguyễn Thị Nga, 2014)... 
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Các bài báo: Hồng Đức quốc âm thi tập một tác phẩm lớn của văn học 

tiếng Việt thế kỷ XV (Bùi Duy Tân, Tạp chí văn học số 4 - 1983); Giá trị biểu 

đạt nghệ thuật của ngôn ngữ đời sống trong Hồng Đức quốc âm thi tập (Trần 

Quang Dũng, Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, số 23 năm 2010); Thơ đề 

vịnh thiên nhiên trong Hồng Đức quốc âm thi tập (Trần Quang Dũng, Tạp chí 

Khoa học ĐHSP TP HCM, số 55 năm 2014)... 

Có thể thấy, HĐQÂTT tuy không phải là tập thơ đỉnh cao của văn học 

trung đại, nhưng nó có những đặc sắc riêng và đã được không ít nhà nghiên 

cứu quan tâm. Dưới đây, chúng tôi xin trình bày lịch sử nghiên cứu vấn đề 

qua hai phương diện chính:  

2.1. Lịch sử nghiên cứu chung về HĐQÂTT  

Những nghiên cứu chung về HĐQÂTT đã quan tâm đến vấn đề tác giả, 

giá trị nội dung và đóng góp về nghệ thuật của HĐQÂTT. 

Trong phần thứ 3 “Văn học Việt Nam nửa sau thế kỉ XV và Lê Thánh 

Tông” của giáo trình Lịch sử Văn học Việt nam (tập 1), Ủy ban khoa học xã 

hội Việt Nam do Đinh Gia Khánh chủ biên đã có những nhận định vừa cụ thể, 

vừa khái quát về nghệ thuật của tập thơ: “Trong HĐQÂTT cũng có nhiều câu 

thơ phản ánh được những nét chân thật về sinh hoạt của nhân dân...”, “Nói 

chung ngôn ngữ văn học dân tộc trong HĐQÂTT đã thành thục và hình tượng 

nhiều khi điêu luyện. Thể thơ trong HĐQÂTT là thể thơ thất ngôn và thơ lục 

ngôn việc áp dụng niêm luật thơ Hàn luật nói chung khá vững vàng”[17,tr 92]. 

Những nhận định trên đã khái quát những thành tựu nghệ thuật nổi bật của tập 

thơ, nhưng chưa phân tích sâu biểu hiện cụ thể. 

Khi giới thiệu cuốn HĐQÂTT, Phạm Trọng Điềm đã có những nhận 

xét khái quát về chủ đề chung của tập thơ. Ông cho rằng chủ đề chung của 

tập thơ là: “Tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu chính nghĩa, yêu những 

trí óc thông minh, yêu những tâm hồn trong sáng, và từ đó toát lên lòng tự 

hào dân tộc, trong tổ quốc độc lập và thanh bình”[7, tr17]. Về hình thức 

nghệ thuật của tập thơ thơ, tác giả cũng đưa ra ý kiến: “Hình thức và nghệ 
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thuật thơ ở đây có một bước tiến so với Quốc Âm thi tập của Nguyễn Trãi... 

trừ những chỗ khuôn sáo, gò bó, hình thức và nghệ thuật thơ Hồng Đức 

Quốc âm thời Hồng Đức được mở rộng về nhiều mặt, phong phú về đề tài, 

sinh động về hình tượng, uyển chuyển về lời văn”[7, tr28]. Bùi Văn 

Nguyên trong cuốn sách này cũng cho rằng: “Hồng Đức quốc âm thi tập 

cũng nêu lên được nhiều nét truyền thống tốt đẹp trong tinh thần dựng 

nước và giữ nước của tổ tiên ta, cũng như về sự vững bền và sức vươn lên 

của nền văn hiến Việt Nam”[7, tr67]. Tuy nhiên hai tác giả này mới chỉ nói 

một cách chung chung về tập thơ chứ chưa chỉ ra phân tích cụ thể về sự gò 

bó, khuôn sáo cũng như phong phú về mặt hình thức của tập thơ. 

      Luận án HĐQÂTT trong tiến trình thơ Nôm Đường luật thời trung đại 

Việt Nam của tác giả Trần Văn Dũng đã có những nhận xét về nội dung của 

tập thơ một cách ngắn gọn và đầy đủ như sau: “Hệ thống đề tài chủ đề của 

HĐQÂTT khá phong phú và đa dạng, hướng tới nhiều bình diện của hiện thực 

đời sống nửa sau thế kỉ XV, từ cuộc sống cung đình cho đến cảnh sống nơi 

thôn quê, từ hình ảnh của minh quân lương tướng cho đến hạng ngư, tiều, 

canh, mục”[6, tr10]. Về nghệ thuật, tác giá cũng có những nhận xét xác đáng 

về việc các thi sĩ Tao Đàn sử dụng tỉ lệ cao lớp từ láy trong HĐQÂTT. Đây 

được xem là sáng tạo bất ngờ của các tác giả trong hội Tao Đàn cùng với việc 

“sáng tạo một hệ thống hình tượng nghệ thuật bắt nguồn trực tiếp từ cuộc 

sống đầy đủ dân dã góp phần tạo đà cho bước phát triển mới trong nghệ 

thuật sáng tạo hình tượng của các tác giả thơ Nôm trong giai đoạn khác 

nhau”[6, tr16]. Luận án đã nghiên cứu một cách khá đầy đủ, tỉ mỉ và chi tiết 

về chủ đề cũng như hình thức của tập thơ giúp người đọc có cái nhìn bao quát 

hơn về HĐQÂTT. 

Trong cuốn Lê Thánh Tông về tác gia và tác phẩm, soạn giả đã tập hợp 

nhiều bài viết với ý kiến đánh giá khách quan của nhiều nhà nghiên cứu, 

Nguyễn Hồng Phong nhận xét: “HĐQÂTT một mặt phản ánh tư tưởng và 

tâm lí của giai cấp phong kiến triều Lê, kiêu hãnh vì sự nghiệp dựng nước 


